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SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : 2

Thời gian :  31/07/2013 LẦN THI : 2

A P Q H F

5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ

1 162223359 Hà Tuấn Anh K16E41 K16XDC1 10 10 6.5 9 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

2 162236709 Ngô Thị Anh K16E45 K16KTR3 10 6 2.8 6.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

3 162233439 Nguyễn Đức Anh K16E46 K16KTR4 8 7.5 4.5 7 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

4 152233065 Phan Trần Anh K16E47 K16KTR5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

5 162333696 Lê Thị Hồng Ánh K16E35 K16QTH3 10 10 6.3 6.3 5 3.8 4.4 5.8 Năm Phẩy Tám 0

6 142111002 Bùi Duy Bắc K16E48 K16TMT 8 8 6 8 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

7 162233443 Nguyễn Quốc Bảo K16E45 K16KTR3 3 5 3.2 7 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

8 162337668 Nguyễn Văn Cảnh K16E35 K16QTH2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

9 162233447 Nguyễn Thị Mỹ Châu K16E46 K16KTR4 8.5 8 4.5 7.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

10 162233451 Trần Hữu Chinh K16E46 K16KTR4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

11 162524144 Lê Kim Chung K16E39 K16QNH6 8 7.5 7 8 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

12 162233452 Phan Phước Chung K16E43 K16KTR1 5 6 6 5 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

13 162233456 Võ Văn Cường K16E45 K16KTR3 4 5 5.2 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

14 142231381 Hồ Trần Danh K16E44 K16KTR 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

15 162333703 Nguyễn Tiến Đạt K16E35 K16QTH2 10 10 8.7 5.6 5 5.1 5 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

16 162233459 Võ Tiến Đạt K16E47 K16KTR5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

17 162336514 Phạm Công Định K16E35 K16QTH3 8 9 7.3 4.3 7 3.8 5.4 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

18 162163165 Ngô Phi Đức K16E48 K16EVT 9 10 6 8.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

19 162233464 Võ Viết Đức K16E44 K16KTR2 8 8 6.7 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

20 162314545 Trần Thị Thùy Dung K16E31 K16KKT3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

21 162233465 Hoàng Quốc Dũng K16E45 K16KTR3 4 5 3.8 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

22 152232970 Trương Quang Duy K16E47 K16KTR5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

23 152335555 Nguyễn Trường Giang K16E34 K16QTH2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

24 162233470 Nguyễn Giàu K16E46 K16KTR4 7.5 7 4 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

25 152232946 Lê Minh Hải K16E47 K16KTR5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

26 162167636 Lưu Văn Hải K16E48 K16EVT 8 8 5 8 5 4.7 4.8 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

27 162333714 Nguyễn Văn Hải K16E35 K16QTH2 9 9 7.3 6 5.5 2.2 3.8 0.0 Không 0

28 162233478 Nguyễn Hãng K16E47 K16KTR5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

29 162113008 Lê Tấn Hiển K16E48 K16TMT 10 10 7 8 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

30 162233488 Ngô Văn Hiếu K16E47 K16KTR5 8 6 5.7 6 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

31 162113009 Nguyễn Xuân Hùng K16E48 K16TMT 10 10 6 8.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

32 162333725 Nguyễn Văn Hưng K16E35 K16QTH3 9 9 8 4.7 7 0 3.5 0.0 Không 0

33 162113010 Tào Quang Hưng K16E48 K16TMT 9 8 7.5 8.5 5 6.2 5.6 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

34 152522068 Trần Đình Lê Hưng K16E36 K16QNH1 3 4 6.8 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

35 162233507 Ngô Văn Huy K16E47 K16KTR5 8 7 3.5 6.5 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

36 142234644 Bùi Đức Lâm K16E47 K16KTR5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

37 162233520 Lê Đức Lâm K16E43 K16KTR1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

38 152232953 Lê Chiêu Linh K16E45 K16KTR3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

39 162337095 Đặng Xuân Long K16E35 K16QTH2 10 10 8.7 5.8 7 3.5 5.2 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

40 132234867 Lê Đình Long K16E47 K16KTR5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

41 111150407 Trần Hoàng Long K16E42 K16XDC2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP
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42 162524262 Nguyễn Thị Ly K16E39 K16QNH5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

43 162337178 Nguyễn Thị Lý K16E34 K16QTH1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

44 132124133 Trần Đức Mậu K16E48 K16TMT 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

45 162233535 Đoàn Quang Minh K16E44 K16KTR2 9 9 7.3 4 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

46 152232891 Nguyễn Anh Minh K16E46 K16KTR4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

47 162163174 Nguyễn Hoài Nam K16E48 K16EVT 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

48 162233549 Trần Đỗ Ánh Ngọc K16E46 K16KTR4 8.5 8 5 7 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

49 162233551 Lê Hoàng Quốc Ngữ K16E43 K16KTR1 8 7 8 7.5 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

50 142234545 Phan Trọng Nguyễn K16E47 K16KTR5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

51 162236641 Dương Thị Ánh Nguyệt K16E45 K16KTR3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

52 152315586 Nguyễn Trường Nhơn K16E32 K16KKT 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

53 162524302 Lê Thị Thu Nhung K16E38 K16QNH4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

54 162337097 Võ Thị Hồng Nhung K16E35 K16QTH3 10 10 6.7 6.3 6.5 5.1 5.8 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

55 142234945 Lê Tuấn Pháp K16E47 K16KTR5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

56 152232962 Phan Văn Phúc K16E46 K16KTR4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

57 162233561 Dương Phú Phước K16E45 K16KTR3 8 7 3.8 7.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

58 152233012 Nguyễn Đàm Hoài Phương K16E47 K16KTR5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

59 162233565 Nguyễn Ngọc Nhất Phương K16E46 K16KTR4 9 8 4.5 6 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

60 132234890 Nguyễn Văn Quế K16E46 K16KTR5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

61 162236834 Tô Ngọc Quốc K16E45 K16KTR3 4 4 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

62 152523704 Nguyễn Thị Thanh Tâm K16E38 K16QNH4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

63 162314689 Phan Sĩ Tân K16E31 K16KKT3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

64 152232847 Phan Như Thịnh K16E46 K16KTR4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

65 162167496 Nguyễn Văn Thuận K16E48 K16EVT 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

66 162233607 Trần Thủy Tiên K16E46 K16KTR4 8.5 7.5 4 6 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

67 162233609 Nguyễn Vũ Tiến K16E44 K16KTR2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

68 152232914 Ngô Tin K16E47 K16KTR5 6 6 5.6 5.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

69 162233613 Lê Huy Tín K16E44 K16KTR2 7 8 6.7 6.7 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

70 162233614 Vũ Văn Tỉnh K16E45 K16KTR3 4 4 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

71 162233619 Cao Xuân Toàn K16E44 K16KTR2 10 10 8 7.2 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

72 152112425 Lê Viết Toàn K16E48 K16TMT 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

73 162333811 Trần Minh Toàn K16E34 K16QTH1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

74 162233620 Huỳnh Thị Thùy Trang K16E45 K16KTR3 10 8 3.6 7.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

75 162314744 Lê Huyền Trang K16E31 K16KKT2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

76 132234928 Lương Vi Trung K16E47 K16KTR5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

77 152233035 Đặng Quang Trường K16E47 K16KTR5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

78 162233629 Trần Công Trường K16E46 K16KTR4 8 7 4.5 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

79 142231454 Đỗ Anh Tuấn K16E44 K16KTR2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

80 132234933 Trịnh Hồng Tuấn K16E44 K14KTR1 8 8 6 4 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

81 142144486 Lưu Văn Tùng K16E38 K16QNH4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

82 152233008 Nguyễn Hoàng Tùng K16E47 K16KTR5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP
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83 162316722 Trần Thị Ái Vân K16E31 K16KKT3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

84 162314764 Phạm Bảo Việt K16E32 K16KKT4 5 6 6.2 5 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

85 162337265 Nguyễn Văn Vinh K16E34 K16QTH1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ HP

86 162233641 Lê Minh Vũ K16E46 K16KTR4 8 7.5 4 5.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

87 162233645 Võ Khánh Vỵ K16E47 K16KTR5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

88 162236435 Nguyễn Thị Bảo Yến K16E44 K16KTR2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

89 122220538 Phùng Tuấn An ENG 301 D K14KTR1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

90 172236469 Võ Duy Chiến ENG 301 BIS K17CSU_KTR1 4 6 8 3.3 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

91 172237390 Phan Thanh Hải ENG 301 B K17KTR4 6 5.5 6 5 7.5 3.8 5.6 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

92 172236487 Lê Đông Hưng ENG 301 R K17CSU_KTR1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

93 172317753 Nguyễn Thị Thanh Huyền ENG 301 P K17KKT1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

94 172317811 Phạm Thị Thu Huyền ENG 301 H K17KKT4 8.5 9 8 9.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

95 172528584 Nguyễn Thành Nhân ENG 301 F K17QNH2 5 8 6 4 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

96 172317751 Đào Thị Phúc ENG 301 P K17KKT1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

97 172528605 Huỳnh Văn Phương ENG 301 P K17QNH3 5 5 4 6 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

98 172338153 Nguyễn Thị Quế Phương ENG 301 N K17QTH1 5 5 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

99 172237464 Nguyễn Phú Quang ENG 301 H K17KTR2 4 4 6.1 9.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

100 172528613 Phạm Như Quỳnh ENG 301 B K17QNH1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

101 172317783 Huỳnh Văn Tây ENG 301 N K17KKT5 3 4 5 3 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

102 172526984 Lê Quốc Thiện ENG 301 BIS K17PSU_QNH3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

103 172328123 Nguyễn Thị Yến Trinh ENG 301 R K17KDN1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

104 172127623 Đỗ Đăng Tú ENG 301 R K17TPM 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

105 172338151 Lê Văn Tuấn Việt ENG 301 D K17QTH1 7 7 9 7 8.5 4.7 6.6 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

106 162143146 Nguyễn Nhật Vũ ENG 301 F K17TTT 8 8.5 6 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

107 172317921 Huỳnh Nguyễn Hạ Vy ENG 301 F K17KKT4 8 8.5 7 6.7 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

108 172338219 Trương Thị Hồ Yên ENG 301 N K17QTH1 10 9 5.8 10 7 3.6 5.3 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

109 172338145 Nguyễn Thị Hồng Yến ENG 301 F K17QTH2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

STT
SỐ

LƯỢNG

TỶ LỆ

(%)

1 10 9%

2 99 91%

109 100%
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